ĐẶC TẢ CẤU TRÚC THÔNG TIN MẪU GIẤY KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

Bảng mô tả định dạng
	STT NHÓM
	NHÓM THÔNG TIN
	STT TIÊU CHÍ
	TIÊU CHÍ THÔNG TIN
	MÔ TẢ
	KIỂU DỮ LIỆU
	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU
	NGUỒN THAM CHIẾU

	I
	Nhóm định danh
	1.1
	ID
	Mã định danh phiếu/giấy
	Số nguyên
	25
	

	I
	Nhóm định danh
	1.2
	MaQuanLy
	Mã quản lý đợt khám chữa bệnh (liên kết 4210)
	Số nguyên
	25
	

	I
	Nhóm định danh
	1.3
	IDMauPhieu
	Mã định danh mẫu phiếu
	Số nguyên
	5
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.1
	BenhVien
	Tên bệnh viện
	Chuỗi
	250
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.2
	MaBenhNhan
	Mã bệnh nhân
	Chuỗi
	25
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.3
	HoVaTenBenhNhan
	Họ và tên bệnh nhân
	Chuỗi
	250
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.4
	Tuoi
	Tuổi
	Số nguyên
	4
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.5
	GioiTinh
	Giới tính của người bệnh. Giá trị enum gồm: 
1 – Nam, 
2 – Nữ, 
3 – Không biết, 
4 – Chưa xác định.
	Số nguyên
	1
	Theo BHYT: 1: Nam; 2: Nữ; 3: Chưa xác định

	II
	Thông tin hành chính
	2.6
	CCCD
	Số CMND/CCCD
	Chuỗi
	12
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.7
	NgayCap
	Ngày cấp CMND/CCCD
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.8
	NoiCap
	Nơi cấp CMND/CCCD
	Chuỗi
	100
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.9
	DanToc
	Dân tộc
	Chuỗi
	50
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.10
	NgoaiKieu
	Quốc tịch (nếu là người nước ngoài)
	Chuỗi
	50
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	II
	Thông tin hành chính
	2.11
	NgheNghiep
	Nghề nghiệp
	Chuỗi
	100
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.12
	NoiLamViec
	Nơi làm việc
	Chuỗi
	150
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.13
	DiaChi
	Địa chỉ thường trú
	Chuỗi
	500
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.14
	NguoiThan
	Họ tên người thân
	Chuỗi
	250
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.15
	NguoiDaiDien
	Họ tên người đại diện/người giám hộ
	Chuỗi
	250
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.16
	NgaySinh
	Ngày sinh
	Ngày
	YYYY/MM/DD
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.17
	SoYTe
	Sở Y tế quản lý cơ sở khám chữa bệnh
	Chuỗi
	250
	

	II
	Thông tin hành chính
	2.18
	MaCSKCB
	Mã cơ sở khám chữa bệnh
	Chuỗi
	25
	

	III
	Thông tin điều trị
	3.1
	Khoa
	Tên khoa điều trị
	Chuỗi
	250
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	III
	Thông tin điều trị
	3.2
	SoPhong
	Số phòng
	Chuỗi
	10
	

	III
	Thông tin điều trị
	3.3
	SoTienUng
	Số tiền tạm ứng (VNĐ)
	Chuỗi
	20
	

	III
	Thông tin điều trị
	3.4
	NgayVaoVien
	Ngày vào viện
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	IV
	Người thực hiện
	4.1
	BacSiKham
	Bác sĩ khám bệnh
	Chuỗi
	250
	

	IV
	Người thực hiện
	4.2
	DieuDuong
	Điều dưỡng
	Chuỗi
	250
	

	IV
	Người thực hiện
	4.3
	BacSiDieuTri
	Bác sĩ điều trị
	Chuỗi
	250
	

	IV
	Người thực hiện
	4.4
	GiamDocBenhVien
	Giám đốc bệnh viện (ký duyệt)
	Chuỗi
	250
	

	V
	Mã nhân sự (hệ thống)
	5.1
	MaDieuDuong
	Mã điều dưỡng
	Chuỗi
	25
	

	V
	Mã nhân sự (hệ thống)
	5.2
	MaBacSiDieuTri
	Mã bác sĩ điều trị
	Chuỗi
	25
	

	V
	Mã nhân sự (hệ thống)
	5.3
	MaTruongKhoa
	Mã trưởng khoa (nếu cần ký)
	Chuỗi
	25
	



Chuỗi Json:
{
"ID": 0,
"MaQuanLy": 150058,
"IDMauPhieu": 178,
"BenhVien": "",
"MaBenhNhan": "",
"HoVaTenBenhNhan": "abc",
"Tuoi": 20,
"GioiTinh": 1,
"CCCD": "",
"NgayCap": "0001-01-01 00:00",
"NoiCap": "",
"DanToc": "",
"NgoaiKieu": "",
"NgheNghiep": "",
"NoiLamViec": "",
"DiaChi": "",
"NguoiThan": "",
"NguoiDaiDien": "",
"NgaySinh": "0001-01-01",
"SoYTe": "",
"MaCSKCB": "",
"Khoa": "",
"SoPhong": "",
"SoTienUng": "",
"NgayVaoVien": "0001-01-01 00:00",
"BacSiKham": "",
"DieuDuong": "",
"BacSiDieuTri": "",
"GiamDocBenhVien": "",
"MaDieuDuong": "",
"MaBacSiDieuTri": "",
"MaTruongKhoa": ""
}
